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I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 44     782.857.742 

1
Máy vi tính Core i5 (Venr - 4460, Ram 

4GB, HDD 500GB)
1+1563 Bộ 1 2015       12.630.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

2
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
5 + 6 Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

3
Máy vi tính văn phòng Dual Core i7-950-

2.8Ghz (Ram 6 GB, HDD 1TB)
21 +  22 Bộ 1 2010       23.756.546 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

4 Máy in HP 5100 (A3) 278 Cái 1 2005 23.576.400      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

5
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
327+328 Bộ 1 2017 11.310.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

6
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
329+2185 Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

7
Màn hình LCD HP 19 (Máy vi tính Core i3-

3240, Ram 4G, DVDRW, "
349+376 Bộ 1 2014 13.530.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

8
Máy vi tính văn phòng Dual Core i7-950-

3.06Ghz (Ram 4GB, HDD 1TB) 
350+351 Bộ 1 2010       25.815.600 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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9
Máy vi tính lắp ráp (Dell Core i7-3770, 

Ram 8GB, HDD 1TB)
622+623 Bộ 1 2013 17.800.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

10
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
971+2187 Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

11
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
1079+ Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

12
Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB)
1174+748 Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

13 Máy photo Sharp MX-M453U 1293 Cái 1 2015 80.300.000      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

14
(Máy tính văn phòng Cor2 Duo 2.93Ghz) 

Màn hình máy tính
1483 Cái 1 2009       11.600.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

15 Máy tính văn phòng Cor2 Duo 2.93Ghz
1501+150

6
Bộ 1 2009 10.690.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

16
Máy vi tính ProDesk 400G2 (Máy vi tính 

văn phòng DualCore 2.5Ghz, 2009) 

1502+150

7
Bộ 1 2015       12.654.400 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

17
(Máy tính văn phòng Core 2.93Ghz, Ram 

2GBMàn hình LG 17 inch) 
1507 Bộ 1 2010       10.690.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

18
(Máy tính văn phòng Core 2.93Ghz, Ram 

2GBMàn hình LG 17 inch) 
1508 Bộ 1 2010       10.690.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

19
(Máy tính văn phòng Core 2.93Ghz, Ram 

2GBMàn hình LG 17 inch) 
1509 Bộ 1 2010       10.690.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

20 Máy scan HP 5590 1520 Cái 1 2010 12.910.000      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

21
Máy tính văn phòng Core 2 Duo 2.93Ghz 

(Ram 2GB, HDD 250GB) CPU+MH

1521+151

5
Bộ 1 2010 10.690.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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22
Máy tính văn phòng Core 2.93Ghz, Ram 

2GB (HDD 250GB) CPU+MH

1522+151

6
Bộ 1 2010 10.690.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

23
Máy tính văn phòng Core 2.93Ghz, Ram 

2GB (HDD 250GB) 

1523+151

7
Bộ 1 2010 10.690.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

24

Máy vi tính văn phòng Core 2 Duo 

2.93Ghz (CPU Core Dual E7400, Ram 

4GB, HDD 500GB)

1515+153

1
Bộ 1 2010 10.204.546      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

25

Máy vi tính văn phòng Core 2 Duo 

2.93Ghz (CPU Core Dual E7500, Ram 

4GB, HDD 500GB)

1516+153

2
Bộ 1 2010 10.204.546      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

26

Máy vi tính văn phòng Core 2 Duo 

2.93Ghz (CPU Core Duo E7500, Ram 

3GB, HDD 250GB)

1517+153

3
Bộ 1 2010 10.204.546      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

27
Máy vi tính văn phòng Dual Core i7-950-

2.8Ghz (Ram 6 GB, HDD 1TB) cpu

1518+153

4
Bộ 1 2010 23.756.546      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

28

Máy vi tính Core i3 - 3.1Ghz, Ram 4GB, 

HDD 160GB, LCD 19" LD (CPU Core i3 - 

2100)

1539 Bộ 1 2011       10.950.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

29

Máy vi tính Core i3 - 3.1Ghz, Ram 4GB, 

HDD 160GB, LCD 19" LD (CPU Emaster 

i3 - 2100)

1540 Bộ 1 2011       10.950.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

30
Máy vi tính (24/9) (Dell 3847MT core i3 - 

4150, Ram 4GB, HDD 500GB)

1556 + 

2612
Bộ 1 2014 10.327.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

31
(Máy vi tính HP ProDesk 400G2 MT) - 

Màn hình HP 18.5 inch LV1911+CPU

1122+155

9
Bộ 1 2015       12.654.400 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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32
(Máy vi tính HP ProDesk 400G2 MT) - 

Màn hình HP 18.5 inch LV1911

1123+156

0
Bộ 1 2015       12.654.400 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

33 Máy vi tính Intel P4Celeron 2.13 GHz 1578 Bộ 1 2006 12.200.000      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

34 Máy vi tính Pentium PIV 3.4 Duo Core 1582 Bộ 1 2006 13.282.500      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

35 Máy vi tính Server 1890 Bộ 1 2006       33.055.632 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

36 Máy lạnh Daikin+ tiền ống đồng, tiền công 2056 Bộ 1 2010 11.960.000      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

37
Bộ máy vi tính Intel i5-2320 (CPU Asus 

Core i5 - 2320, Ram 4GB, HDD 500GB)
2169 Bộ 1 2011 11.276.364      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

38

Máy bộ core i5-6400 (Venr Core i5-6400, 

Ram 4GB, HDD 500GB) (Màn hình 20 

inch)

2177+262

5
Bộ 1 2017       11.310.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

39 Bộ máy vi tính Elead Enterprise 2.8 GHz 
2179+158

3
Bộ 1 2006       10.132.500 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

40
CPU Dell (XEON máy chủ tầng hầm từ 

Cty QLN)
2192 Bộ 1 2015       23.585.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

41
Máy tính Core i7-3770, Ram 8GB, DVD 

RW (HDD 1TB) cpu
2610+74 Bộ 1 2014 18.480.000      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

42 Máy scan A1 SC 25c Colortrac 2623 Cái 1 2014 126.995.000    0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

43
Bộ máy vi tính Core i5-2310 (2.9Ghz) 

(Ram 4GB, HDD 320 GB)
2696 Bộ 1 2011 10.101.818      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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44 CPU Venr I7 1586 Bộ 1 11.310.000      0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ 242 693.388.579    

45 Máy in A4 (2 mặt) (- Canon 3300) 23 Cái 1 2014 3.609.091        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

46 Bàn vi tính (16/9) (làm việc gỗ ép 70x140) 24 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

47
Máy tính (16/6) (Deluxe Core i3 - 3220, 

Ram 4GB, HDD 500GB) 
27+28 Bộ 1 2014 8.072.727        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

48 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 37 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

49 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 39 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

50 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 40 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

51 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 41 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

52 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 42 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

53 Bàn làm việc B.06 (gỗ ép 70 x 140 x 75) 44 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

54 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 45 Cái 1 2015 2.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

55 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 46 Cái 1 2015 2.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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56 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 47 Cái 1 2015 2.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

57 Ổ cứng HDD (Seagate 2TB) 64 Cái 1 2016 2.545.454        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

58 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 139 Cái 1 2009 1.581.250        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

59 Ghế phó giám đốc RC12 (xoay bọc da đen) 141 Cái 1 2009 2.800.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

60 Bàn làm việc (gỗ ép 70x140) 142 Cái 1 2011 1.700.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

61 Ghế nhân viên chân quỳ Hoà Phát (đen) 155 Cái 1 2014            600.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

62

Máy vi tính Core i3 - 2110-3.1Ghz (CPU 

Venr Core i3 - 3240, Ram 4GB, HDD 

300GB)

281 Bộ 1 2011 8.969.900        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

63
Ghế xoay nhân viên không tay vịnh (nệm 

đen chân nhựa)
283 Cái 1 2013 447.500           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

64 Bàn vi tính (16/9) (làm việc gỗ ép 70x140) 284 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

65 Bàn vi tính (7/6) (làm việc gỗ ép 70x140) 286 Cái 1 2014 1.417.500        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

66 Bàn vi tính (7/6) (làm việc gỗ ép 70x140) 287 Cái 1 2014 1.417.500        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

67 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 309 Cái 1 2009 1.581.250        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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68 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 313 Cái 1 2009 1.581.250        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

69
Máy vi tính (22/5) (Core i5-4440, Ram 

8GB, HDD 1TB)
290+2180 Bộ 1 2014 8.999.555      0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

70
Máy vi tính I3-4160-3.6GHz mạch Asus 

(Ram 4GB, HDD 1TB)
314+315 Bộ 1 2016 9.000.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

71

Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(1CPU) (Pentium Dual Core E5200, Ram 

2GB, HDD 500GB)

346 + 347 Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

72

Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU) (Pentium Dual Core E5200, Ram 

2GB, HDD 500GB)

348 Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

73
Bàn vi tính nhiều ngăn: 1 cái (Bàn vi tính + 

6 ghế xoay)
352 Cái 1 2011 9.820.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

74 Máy in Canon LBP 3300 (A4) 357 Cái 1 2012 3.409.091        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

75 Ghế gỗ dựa lưng MDF (họp) 362 Cái 1 2013 735.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

76 Bàn vi tính (gỗ ép 70x140) 365 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

77 Bàn vi tính (gỗ ép 70x140) 366 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

78 Bàn vi tính (gỗ ép 70x140) 367 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

79 Bàn vi tính (gỗ ép 70x140) 368 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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80 Bàn vi tính (16/9) (làm việc gỗ ép 70x140) 369 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

81 Bàn làm việc 70 x 140 x 75 (gỗ ép) 377 Cái 1 2015 2.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

82 Bàn làm việc 70 x 140 x 75 (gỗ ép) 378 Cái 1 2015 2.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

83 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 379 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

84 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 384 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

85 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 385 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

86
Máy đo khoảng cách Laser (Leica) Disto 

D2 Thụy sỹ
483 Cái 1 2016 3.081.818        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

87 Bàn vi tính (16/9) (làm việc gỗ ép 70x140) 535 Cái 1 2014 2.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

88 Máy Scan (HP 200, A4) 541 Cái 1 2016 1.400.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

89 Máy in HP1160 629 Cái 1 2008         4.700.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

90 Ghế gỗ cũ 1024 Cái 1 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

91 Máy điện thoại Cordless X1205 đen 1104 Cái 1 2018 565.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

92 Máy in HP Laser Jet (1200, A4) 1110 Cái 1 2014 2.670.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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93 Bàn họp 2m4 x 1m2 1115 Cái 1 2015 3.000.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

94 Máy in BROTHER (HL-L2361, A4) 1119 Cái 1 2015 2.750.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

95
Thiết bị chuyển mạch (switch Dlink 16 + 

24 port)
1127 Cái 1 2016 825.000           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

96
Thiết bị chuyển mạch (switch Dlink 16 + 

24 port)
1128 Cái 1 2016 825.000           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

97 Máy in HP laserJet 400 M401DN (A4) 1167 Cái 1 2015 7.988.200        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

98 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 1170 Cái 1 2015 2.050.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

99 USB 4 Gb 1201 Cái 1 2010 270.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

100
Máy vi tính (22/5) (Core i5-4440, Ram 

8GB, HDD 1TB) 

1282 + 

1283
Bộ 1 2014 8.999.555        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

101 Máy điện thoại Cordless X205 1304 Cái 1 2017 454.545           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

102 Máy hút bụi nước Hiclean HC30 1395 Cái 1 2010 3.649.800        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

103 Ghế xoay giám đốc 1398 Cái 1 2006 800.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

104 Máy in HP laserJet 400 M401DN (A4) 1436 Cái 1 2015 7.988.200        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

105 Máy ảnh Canon 1455 Cái 1 2014 2.690.909        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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106 Bộ lau nhà 3600 1462 Cái 1 2018 798.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

107 Bộ lau nhà 3600 1463 Cái 1 2018 798.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

108 Máy in laser HP 1320 (A4) 1468 Cái 1 2006 6.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

109 Máy scaner A4 1469 Cái 1 2006 8.998.500        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

110 CD-RW Drive ASUS CPU 1470 Cái 1 2006 470.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

111 CD-RW Drive ASUS CPU 1471 Cái 1 2006 470.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

112 Lưu điện (UPS) 1472 Cái 1 2006 212.500           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

113 Lưu điện (UPS) 1473 Cái 1 2006 212.500           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

114 Lưu điện (UPS) 1474 Cái 1 2006 212.500           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

115 Lưu điện (UPS) 1475 Cái 1 2006 212.500           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

116 Máy in laser HP 1320 (A4) (1300) 1476 Cái 1 2006 6.500.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

117 Máy fax Panasonic KX-FL613 1477 Cái 1 2007 5.750.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

118
Bộ máy tính văn phòng 3.06 Ghz (CPU 

Core i3- 3240, Ram 4Gh, HDD 500Gb)
1478 Bộ 1 2008 5.100.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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119
(Bộ máy tính văn phòng Cor2 Duo 2.8 

Ghz)

1479+148

6
Bộ 1 2009 9.400.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

120
(Bộ máy tính văn phòng Core2-2.8 Ghz) 

Màn hình máy tính

1480+149

4
Bộ 1 2009         7.535.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

121
(Bộ máy vi tính văn phòng DualCore 

2.6Ghz)  tính

1482+148

9
Bộ 1 2009         7.290.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

122
(Máy vi tính văn phòng DualCore 2.5Ghz) 

Màn hình máy tính
1485 Bộ 1 2009 9.122.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

123 Bộ máy tính văn phòng Core2-2.8 Ghz
1487+149

3
Bộ 1 2009 9.950.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

124
Bộ máy vi tính văn phòng Dual Core 

2.5Ghz

1481+148

8
Bộ 1 2009         9.935.250 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

125
Bộ máy vi tính văn phòng Dual Core 

2.5Ghz

1490 + 

1495
Bộ 1 2009         9.935.250 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

126
Bộ máy vi tính văn phòng Dual Core 

2.5Ghz

1491+149

6
Bộ 1 2009         9.935.250 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

127
Bộ máy vi tính văn phòng Dual Core 

2.5Ghz

1492+149

7
Bộ 1 2009         9.935.250 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

128 (Máy vi tính văn phòng DualCore 2.5Ghz)
1498+150

4
Bộ 1 2009         9.122.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

129 (Máy vi tính văn phòng DualCore 2.5Ghz) 
1499+150

5
Bộ 1 2009         9.122.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

130 Máy in 2900 LBP (A4) (HP 1200) 1500 Cái 1 2009 2.550.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

131 Máy in Canon 2900 (A4) (1320) 1519 Cái 1 2010 3.300.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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132
Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU)

1525+151

4
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

133
Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU)

1526+148

4
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

134

Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU) (CPU Core Dual E5200, Ram 

4GB, HDD 500GB)

1527+151

0
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

135

Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU) (CPU Core Dual E5200, Ram 

4GB, HDD 500GB)

1528+151

1
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

136

Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU) (CPU Core Dual E-6300, Ram 

2GB, HDD 250GB)

1529+151

2
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

137
Máy vi tính văn phòng Dual Core 2.5Ghz 

(+1CPU) (CPU core dual)

1530+151

3
Bộ 1 2010 7.565.909        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

138
Bộ máy vi tính ADM 450 (CPU AMD 

ATHLON II X3 450)
1535 Bộ 1 2011 7.133.636        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

139
Bộ máy vi tính ADM 450 (CPU AMD 

ATHLON II X3 450)
1536 Bộ 1 2011 7.133.636        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

140
Bộ máy vi tính ADM 450 (CPU AMD 

ATHLON II X3 450)
1537 Bộ 1 2011 7.133.636        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

141 Điện thoại bàn 1541 Cái 1 2013 260.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

142 Máy in HP 7110WF (kim A4, Oliverty) 1542 Cái 1 2014 4.715.273        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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143 Đầu máy Arirang 1543 Cái 1 2014 990.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

144
Điện thoại có dây Nippon NP1404 - Kho số 

4
1544 Cái 1 2014 226.364           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

145
Điện thoại có dây Nippon NP1404 

(P.TCKH) (sinoca)
1545 Cái 1 2014 226.364           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

146 Điện thoại có dây Nippon NP1404- PGĐ 1546 Cái 1 2014 226.364           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

147 Máy fax 1547 Cái 1 2014 2.680.700        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

148
Máy tính (16/6) (Deluxe Core i3 - 3220, 

Ram 4GB, HDD 500GB) cpu

1548+154

9
Bộ 1 2014 8.072.727        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

149
Máy vi tính (21/3) (Core i3 - 4130, Ram 

4GB, HDD 1TB) cpu

1550+155

1
Bộ 1 2014 9.202.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

150

Máy vi tính (22/5) (Core i3 - 3220, Ram 

4GB, HDD 500GB, màn hình HP 18.5 

inch) CPU

1552+155

3
Bộ 1 2014 8.999.555        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

151
Máy vi tính (22/5) (CPU Core i3 - 3220, 

Ram 4GB, HDD 500GB)

1554+155

5
Bộ 1 2014 8.999.555        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

152 Điện thoại bàn (Ktel 902) 1557 Cái 1 2015 438.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

153
Điện thoại bàn (có dây Panasonic 

KXTS500)
1558 Cái 1 2015 264.000           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

154
Màn hình Máy vi tính VENR (CPU Core i3-

3240, Ram 4GB, HDD 500 GB)+1713

1561+171

3
bộ 1 2015 9.000.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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155 Điện thoại bàn (có dây Nippon) 1566 Cái 1 2016 245.800           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

156 Điện thoại bàn (có dây Nippon) 1567 Cái 1 2016 245.800           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

157 Điện thoại bàn (có dây Nippon) 1568 Cái 1 2016 245.800           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

158 Điện thoại bàn (có dây Nippon) 1569 Cái 1 2016 245.800           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

159 Điện thoại bàn (có dây Nippon) 1570 Cái 1 2016 245.800           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

160 Máy Scan (HP 200, A4) 1571 Cái 1 2016 1.400.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

161 Điện thoại bàn Panasonic 1572 Cái 1 2017 1.567.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

162 Bình Thủy 1573 Cái 1 2017 113.636           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

163 Ổ điện 1574 Cái 1 2018 155.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

164
Máy vi tính IntelPentiumIV - 3.06 GHZ 

(Màn hình BenQ)
1576 Bộ 1 2006 9.300.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

165
Bộ máy vi tính Elead Enterprise 3.0 GHz 

(Màn hình LG 21 inch)
1577 Bộ 1 2006 8.788.500        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

166
Máy vi tính IntelPentiumIV - 3.0 GHZ 

(Màn hình máy tính) (LG)
1579 Bộ 1 2006 9.300.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

167
Máy vi tính Intel P4Celeron 2.13 GHz 

(Màn hình máy tính)
1580 Bộ 1 2006 6.100.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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168
Máy vi tính Intel P4Celeron 2.13 GHz 

(Màn hình máy tính)
1581 Bộ 1 2006 6.100.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

169 Máy in HP 1200 1587 Cái 1 2006         2.600.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

170 Máy in HP 1200 1588 Cái 1 2006         2.600.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

171 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 1818 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

172 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 1819 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

173 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 1820 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

174 4 Bàn vi tính + 6 ghế xoay (MDF: 1 cái) 2081 Cái 1 2011 9.820.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

175 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 2086 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

176 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 2144 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

177 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 2145 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

178 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 2147 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

179 Bàn 70x140 (MFC Đức màu vàng) 2148 Cái 1 2009         1.581.250 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

180 Bàn vi tính 70x140 MDF 2149 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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181 Bàn vi tính 1m4 x 70 (gỗ MFC màu vàng) 2150 Cái 1 2015         2.050.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

182 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2151 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

183 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2152 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

184 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2153 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

185 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2154 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

186 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2155 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

187 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2156 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

188 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2157 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

189 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2158 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

190 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2159 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

191 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2160 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

192 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2162 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

193 Bàn vi tính 70x140, 03 hộc suốt + phím 2163 Cái 1 2006         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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194 Máy điện thoại Corrdless X205 2164 Cái 1 2017         1.232.667 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

195 Ghế xoay nhân viên (nhựa, đệm bọc nỉ) 2165 Cái 1 2015 630.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

196 Ghế xoay nhân viên (nhựa, đệm bọc nỉ) 2166 Cái 1 2015 630.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

197
Bộ máy tính văn phòng Core2-2.8 Ghz 

(Duo E7500) CPU
2168 Bộ 1 2009 9.950.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

198 Máy in HP LJ M1131 2170 Cái 1 2011 3.563.636        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

199 CPU Icer I3 2189 Bộ 1         7.635.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

200 CPU Deluxe I3 3220 2190 Bộ 1 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

201 CPU I3+Màn hình Ben Q
2191+218

4
Bộ 1 2015         7.635.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

202 Máy in canon IP7270 (bàn giao Cty QLN) 2193 Cái 1 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

203 Máy in HP 2900 (canon 2900) 2194 Cái 1 2010 3.300.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

204 Máy in canon 2900 2195 Cái 1 2009 3.150.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

205 Máy in HP LJ 1020 2196 Cái 1 2005         2.572.560 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

206 Sunpac UPS 650VA, offline 2197 Cái 1 2006            852.500 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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207 Quạt đứng (hư) 2200 Cái 1 2012 1.089.090        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

208 Quạt đứng (xanh) 2203 Cái 1 2012 1.089.090        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

209 Bàn làm việc MDF 1m4 2208 Cái 1 2013 2.300.000        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

210 Kệ MDF lưu hồ sơ 2210 Cái 1 2013         1.300.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

211 Kệ MDF nhỏ 2211 Cái 1 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

212 Ghế bố (ghế sắt xếp) 2218 Cái 1 2014 400.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

213 CPU core I3 + Màng mình LG 19 inch
2222 + 

2223
Bộ 1 2015         9.000.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

214 CPU vern
2224+222

5
Bộ 1 2015         9.000.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

215 UPS: 650VA (cục lưu điện) 2226 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

216 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2579 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

217
Máy vi tính Intel P4Celeron 2.13 GHz 

(Màn hình máy tính)
2578 Bộ 1 2006 6.100.000        Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

218 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2580 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

219 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2581 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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220 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2582 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

221 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2583 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

222 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2584 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

223 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2585 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

224 Bàn vi tính 70 x 140 MDF 2586 Cái 1 2010         1.504.167 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

225 Ổ cứng di động Samsung 1TB 2594 Cái 1 2010         2.568.000 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

226
Bàn làm việc MDF 1m4 (có tủ kéo rời 3 

ngăn 40 x 50)
2639 Cái 1 2012 2.100.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

227
Bàn làm việc MDF 1m4 (có tủ kéo rời 3 

ngăn 40 x 50)
2640 Cái 1 2012 2.100.000        0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

228
Ghế xoay nhân viên không tay vịnh (nệm 

đen chân nhựa)
2643 Cái 1 2013 447.500           0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

229 Điện thoại có dây Panasonic KXTSC11 2660 Cái 1 2018 449.900           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

230 Điện thoại thường kho số 4 2690 Cái 1 2014            227.273 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

231 Điện thoại thường kho số 4 2707 Cái 1 2014            227.273 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

232 Điện thoài bàn (có dây nippon) 2708 Cái 1 2011 283.000           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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233 Ghế gỗ cũ 2711 Cái 1 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

234 Máy ảnh Sony (KTS DSC-W830/PC E32) 2912 Cái 1 2016 2.172.727        0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

235 Bình ắc quy máy bơm PCCC 3032 Cái 1 2018 885.500           0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

236
Chân máy Nhật SOKKIA (Chân kẹp sào 

tiêu)
3060 Cái 1 1995         1.500.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

237
Chân máy Nhật SOKKIA (Chân kẹp sào 

tiêu)
3061 Cái 1 1995         1.500.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

238 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3079 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

239 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3080 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

240 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3081 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

241 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3082 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

242 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3083 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

243 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3084 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

244 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3085 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

245 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3086 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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246 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3087 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

247 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3088 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

248 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3089 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

249 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3090 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

250 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3091 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

251 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3092 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

252 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3093 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

253 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3094 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

254 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3095 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

255 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3096 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

256 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3097 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

257 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3098 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

258 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3099 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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259 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3100 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

260 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3101 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

261 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3102 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

262 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3103 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

263 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3104 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

264 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3105 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

265 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3106 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

266 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3107 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

267 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3108 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

268 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3109 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

269 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3110 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

270 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3111 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

271 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3112 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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272 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3113 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

273 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3114 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

274 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3115 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

275 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3116 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

276 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3117 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

277 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3118 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

278 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3119 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

279 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3120 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

280 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3121 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

281 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3122 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

282 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3123 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

283 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3124 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

284 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3125 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 
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285 UPS: 650VA (cục lưu điện) 3126 Cái 1 2017         1.090.909 0 Chỉ định
 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

286
Tủ hồ sơ 70x180x30 ván MFC Mã Lai vân 

gỗ, 2 cửa mở
3127 Cái 1 2006         1.200.000 0 Chỉ định

 Đủ điều kiện 

thanh lý 

 Hết hạn sử dụng, hư hỏng 

nặng không thể sửa chữa 

Cộng= I + II 286  1.476.246.321 

Nguyễn Hữu Phú Nguyễn Thị Hạnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2026

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nguyễn Minh Thái

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG PHÒNG 
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